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BẢN THUYẾT MINH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 20 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Tại Điều 33 của Luật quy định: "Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật".

Để quy định chi tiết các điều Luật giao, cũng như một số biện pháp thi hành Luật nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện Luật được thuận lợi và hiệu quả, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, trình Chính phủ vào tháng 12 năm 2013.
I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Bao quát hết các nội dung mà Luật hòa giải ở cơ sở giao Chính phủ quy định chi tiết, đồng thời quy định các biện pháp, điều kiện bảo đảm cho Luật được thực hiện hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Phù hợp với các quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

II. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Các thành viên Tổ biên tập tham dự cuộc họp thống nhất bố cục Dự thảo Nghị định như sau:

Dự thảo Nghị định gồm 05 chương, 25 điều, cụ thể là:

- Chương I – Quy định chung: Gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4. 

- Chương II – Phạm vi hòa giải ở cơ sở: Gồm 05 điều, từ Điều 5 đến Điều 9.
- Chương III – Hoạt động hòa giải ở cơ sở: Gồm 06 điều, từ Điều 10 đến Điều 15.

- Chương IV - Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên: Gồm 08 điều, từ Điều 16 đến Điều 23.

- Chương V – Điều khoản thi hành: Gồm 02 điều, Điều 24 và Điều 25.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Chương I - Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Nghị định quy định chi tiết 03 điều mà Luật hòa giải ở cơ sở giao Chính phủ: phạm vi hòa giải ở cơ sở (Điều 3); hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở (Điều 6) và quyền của hòa giải viên về hưởng thù lao và được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải(khoản 5, khoản 7 Điều 9). 
Bên cạnh đó, trên cơ sở thẩm quyền của Chính phủ, để bảo đảm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, dự thảo Nghị định còn quy định một số nội dung khác như: Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; một số biện pháp thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Do vậy, dự thảo Nghị định quy định về phạm vi hòa giải như sau: Nghị định này quy định về phạm vi hòa giải; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên, các biện pháp thi hành Luật này.
1.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Đối tượng áp dụng của Nghị định rộng, được áp dụng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, Điều 2 dự thảo Nghị định quy định như sau: Nghị định này áp dụng đối với hòa giải viên, tổ hòa giải và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở.

1.3. Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở (Điều 3)

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc thực hiện chính sách khuyến khích cá nhân là những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở; chính sách đối với tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể:

(1) Cá nhân là những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở được hỗ trợ tài liệu; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 
(2) Tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được hưởng các chính sách sau đây:      

- Được thực hiện hoạt động quảng cáo khi đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo;

-  Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Trong đó, khuyến khích Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác về pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư hỗ trợ tài liệu phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở; tạo điều kiện cho thành viên, hội viên của tổ chức mình tham gia hòa giải ở cơ sở.
1.4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở (Điều 4)

Ngoài những nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Điều 29 Luật hòa giải ở cơ sở, dự thảo Nghị định quy định thêm một số trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác này. Cụ thể như sau:
(i) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật hòa giải ở cơ sở và có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố;
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương; thực hiện thống kê, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

- Hỗ trợ tài liệu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cá nhân tham gia hòa giải ở cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này; khen thưởng cho tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở quy định tại Điều 3 Nghị định này;
- Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.
(ii) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật hòa giải ở cơ sở và có trách nhiệm sau đây:

- Tổ chức rà soát, quyết định số lượng tổ hòa giải và cho thôi tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương;
- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên, hỗ trợ tài liệu cho tổ hòa giải và hòa giải viên ở địa phương theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp;
- Hướng dẫn thôn, tổ dân phố trên địa bàn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
Đồng thời, quy định Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ đã quy định.
2. Chương II - Phạm vi hòa giải ở cơ sở

2.1. Phạm vi hòa giải ở cơ sở

Dự thảo Nghị định đưa ra 02 phương án:



Phương án 1: Quy định phạm vi hòa giải theo phương án loại trừ, chỉ hướng dẫn chi tiết các trường hợp không được hòa giải ở cơ sở. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định Điều 5 về phạm vi hòa giải ở cơ sở “Hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định này). Các Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 hướng dẫn chi tiết các trường hợp không được hòa giải ở cơ sở.
Bộ Tư pháp nghiêng về phương án này để thống nhất với Luật, bảo đảm bao quát các trường hợp cần được hòa giải ở cơ sở phát sinh trên thực tế. 

Phương án 2: Quy định về trường hợp được hòa giải và các điều từ Điều 5 đến Điều 8 tại Phương án. Để bao quát hết các trường hợp được hòa giải ở cơ sở phát sinh trên thực tế mà việc liệt kê khó có thể bao quát hết được, dự thảo Nghị định có quy định “quét”: “Những vụ việc khác mà pháp luật không cấm”.
Quy định theo phương án 2 sẽ giúp hòa giải viên dễ dàng phân biệt rõ các trường hợp được và không được hòa giải, thuận lợi trong thực hiện hoạt động hòa giải, phù hợp với trình độ của hòa giải viên trên thực tế.
a) Về các trường hợp được hòa giải 
Dự thảo Nghị định quy định về trường hợp được hòa giải trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 4 Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (Nghị định số 160/1999/NĐ-CP), cụ thể là:

(i) Mâu thuẫn, xích mích giữa các bên (mâu thuẫn, xích mích giữa thành viên trong gia đình do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc mâu thuẫn, xích mích giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giềng như sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung…). 

(ii) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất.
(iii) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình như tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn.
(iv) Tranh chấp phát sinh từ những việc vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật, những việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. 

(v) Tranh chấp phát sinh từ các việc vi phạm pháp luật hình sự mà người bị hại không yêu cầu hoặc đã rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố hoặc đã đình chỉ vụ án hình sự theo quy định của pháp luật và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
(vi) Những vụ, việc khác mà pháp luật không cấm.
b) Về các trường hợp không được hòa giải 

Trên cơ sở kế thừa trường hợp không được hòa giải quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 160/1999/NĐ-CP, Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, dự thảo Nghị định quy định hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật hòa giải ở cơ sở và các trường hợp sau:
(i) Mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải, bao gồm:

- Mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình mà theo quy định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết như kết hôn trái pháp luật; lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác thì không được hòa giải nhằm mục đích để các bên duy trì quan hệ hôn nhân và gia đình trái pháp luật đó.
- Mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội thì không được hòa giải nhằm mục đích để các bên tiếp tục thực hiện giao dịch đó.
(ii) Mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ vi phạm pháp luật thuộc các trường hợp sau đây không được hòa giải, nếu việc hòa giải nhằm mục đích để các bên thỏa thuận việc giải quyết hành vi vi phạm pháp luật đó:
- Tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự, trừ trường hợp hành vi vi phạm pháp luật hình sự mà người bị hại không yêu cầu hoặc đã rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố hoặc đã đình chỉ vụ án hình sự theo quy định của pháp luật và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành chính:

+ Hành vi có lỗi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 

+ Hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn, trừ trường hợp quy định tại Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
(iii) Mâu thuẫn, tranh chấp khác theo quy định của pháp luật không được hòa giải ở cơ sở bao gồm:
- Việc hòa giải tranh chấp về thương mại được thực hiện theo quy định của Luật thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Việc hòa giải tranh chấp về lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp được pháp luật chuyên ngành quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Chương III - Hoạt động hòa giải ở cơ sở

Nhằm bảo đảm các quy định của Luật hòa giải ở cơ sở liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở được thi hành thống nhất, hiệu quả, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể một số biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Chương III. Cụ thể như sau:
Giải quyết trường hợp hòa giải viên không đồng ý về việc phân công của tổ trưởng tổ hòa giải (Điều 9); Giải quyết trường hợp vụ, việc được yêu cầu hoặc đề nghị hòa giải không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở (Điều 10); Yêu cầu xác định phạm vi hòa giải ở cơ sở (Điều 11); Thực hiện hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau (Điều 12): Dự thảo Nghị định quy định cụ thể biện pháp thực hiện, cách thức giải quyết trong các trường hợp này nhằm bảo đảm cho hoạt động hòa giải được tổ chức thực hiện thuận lợi, thống nhất, không gặp vướng mắc trên thực tế khi xảy ra các trường hợp này.
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành (Điều 13): Điều 26 Luật hòa giải đã quy định cụ thể trách nhiệm của hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải trong theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. Bên cạnh đó, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, gia đình, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng cũng có vai trò rất quan trọng vận động, thuyết phục, có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. Tuy nhiên, Luật hòa giải ở cơ sở chưa quy định cụ thể trách nhiệm của đối với những đối tượng này. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định: Hòa giải viên có trách nhiệm thực hiện Điều 26 Luật hòa giải ở cơ sở và thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để đề nghị Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, gia đình, dòng họ, người có uy tín vận động, thuyết phục, có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành.

Về giải quyết trường hợp hòa giải không thành (Điều 14): Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và yêu cầu tiếp tục hòa giải; đồng thời quy định hòa giải viên lập văn bản hòa giải không thành để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu của các bên tranh chấp.

Về Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở (Điều 15): Dự thảo Nghị định quy định nội dung Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, trong đó có quy định “Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên” sau mỗi lần tiến hành hòa giải bảo đảm giá trị khách quan của Sổ theo dõi, dùng làm căn cứ để thanh toán tiền thù lao theo vụ, việc của hòa giải viên.
4. Chương IV - Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên

4.1. Về chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở (Điều 16 và Điều 17) 

a) Đối với  kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 

Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật hòa giải ở cơ sở và thực hiện theo quy định mang tính nguyên tắc như sau:

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối được ngân sách bố trí, sử dụng nguồn thu ngân sách của địa phương để chi hỗ trợ cho hoạt động của hòa giải và Tổ hòa giải trên địa bàn;
- Ngân sách Trung ương chi bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Quy định về nội dung chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở: Dự thảo Nghị định quy định về nội dung chi hỗ trợ cho hoạt động của hòa giải viên và tổ hòa giải như sau: 

- Chi hỗ trợ cho hòa giải viên bao gồm: chi hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải;
- Chi hỗ trợ tổ hòa giải để mua tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của tổ hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải;
- Chi hỗ trợ các chi phí cần thiết khác cho tổ hòa giải và hòa giải viên (Theo ý kiến của thành viên Tổ biên tập là đại diện của Bộ Tài chính thì nên quy định nội dung này để có thể linh hoạt trong việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải và hòa giải viên trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện thực tế).

Tại Điều này, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.
4.2. Về hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên (Điều 18 và Điều 19)

Dự thảo Nghị định quy định 02 điều về điều kiện hưởng hỗ trợ thù lao, phương thức và thủ tục chi hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên.

a) Hòa giải viên được hỗ trợ thù lao cả trong trường hợp hòa giải thành và hòa giải không thành. Để được hỗ trợ thù lao, hòa giải viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Vụ, việc hòa giải thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật hòa giải ở cơ sở.

(2) Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở quy định tại Điều 4 của Luật hòa giải ở cơ sở.

(3) Hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Luật hòa giải ở cơ sở.

(4) Vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại Điều 23 Luật hòa giải ở cơ sở.

b) Phương thức và thủ tục hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên

- Phương thức hỗ trợ thù lao được thực hiện thực hiện sau khi vụ, việc hòa giải kết thúc.

- Thủ tục chi hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên: Dự thảo đã quy định thủ tục chi hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên đơn giản hơn, bảo đảm sử dụng có hiệu quả Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Cụ thể hồ sơ thanh toán hỗ trợ thù lao cho hòa giải bao gồm:

(1) Giấy đề nghị thanh toán hỗ trợ thù lao của hòa giải viên phải ghi rõ họ và tên hòa giải viên; nội dung thanh toán; có chữ ký hoặc điểm chỉ của hòa giải viên và chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải;

(2) Bản sao phần nội dung về vụ, việc hòa giải tại Sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở.

Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên 

4.3. Về trường hợp hòa giải viên được hỗ trợ, tạo điều kiện khắc phục hậu quả khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (từ Điều 20 đến Điều 23)
Dự thảo Nghị định quy định về hỗ trợ, tạo điều kiện khắc phục hậu quả cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Điều 22); hỗ trợ, tạo điều kiện khắc phục hậu quả cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Điều 23); thủ tục thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện khắc phục hậu quả cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Điều 24).

Về nội dung đưa ra 02 phương án:

- Phương án 1: Quy định theo hướng căn cứ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng hỗ trợ trên cơ sở tham khảo Điều 43 và Điều 45 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Tiếp thu ý kiến thành viên Tổ biên tập tại cuộc họp, dự thảo Nghị định chỉ quy định các nội dung hỗ trợ, không quy định cụ thể mức hỗ trợ (mức hỗ trợ cụ thể sẽ được quy định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở). Bộ Tư pháp nghiêng về phương án 1 để bảo đảm công bằng khi hỗ trợ các trường hợp hòa giải viên bị suy giảm khả năng lao động. 

- Phương án 2: Quy định theo hướng hỗ trợ một lần bằng tiền, quy định mức hỗ trợ tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về tính mạng trên cơ sở tham khảo Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12  năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản. Tuy nhiên, mức hỗ trợ tối đa thấp hơn so với trường hợp quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP.

Về thủ tục thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện khắc phục hậu quả cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải, dự thảo lần này đã quy định thủ tục thực hiện đơn giản hơn, hồ sơ đề nghị hỗ trợ được gửi đến UBND cấp xã đã ra quyết định công nhận hòa giải viên. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xem xét, có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Tham khảo thủ tục thực hiện trợ cấp dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ hoặc tai nạn rủi ro quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP, dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền quyết định hỗ trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì đây là nguồn dự toán không phân bổ nên khi có trường hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng xảy ra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ và bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí từ cấp tỉnh. 
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